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Phần trắc nghiệm (7 điểm): 

Câu 1: Đâu không phải là mục tiêu của Sinh học 

A. Tìm hiểu cấu trúc và sự vận hành của các quá trình sống ở các cấp độ tổ chức. 

B. Điều khiển, tối ưu hóa nguồn tài nguyên sinh học và phi sinh học. 

C. Phục vụ sự phát triển của xã hội loài người một cách bền vững. 

D. Cải thiện điều kiện vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh tật. 

Câu 2: Thiết bị giúp con người nghiên cứu cấu trúc siêu hiển vi của tế bào cũng như cấu trúc phân tử là 

A. Máy li tâm. 

B. Kính lúp. 

C. Kính hiển vi. 

D. Tủ cấy vi sinh. 

Câu 3: Thứ tự sắp xếp đúng của các bước trong tiến trình nghiên cứu khoa học là 

(1) Hình thành giả thuyết. 

(2) Đặt câu hỏi. 

(3) Thiết kế và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng. 

(4) Quan sát, thu thập dữ liệu. 

(5) Phân tích kết quả nghiên cứu 

(6) Rút ra kết luận 

A. (2) → (1) → (4) → (3) → (5) → (6). 

B. (2) → (4) → (1) → (3) → (5) → (6). 

C. (4) → (2) → (1) → (3) → (5) → (6). 

D. (4) → (2) → (1) → (3) → (6) → (5). 

Câu 4: Cấp độ tổ chức nhỏ nhất có đầy đủ các đặc điểm của sự sống là 

A. Tế bào. 

B. Cơ thể 

C. Phân tử. 

 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết phần mở đầu, chương 1 chương trình sách giáo khoa Sinh 10. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Sinh học. 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của chương trình Sinh 10. 
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D. Mô. 

Câu 5: Đâu không phải là đặc điểm chung của thế giới sống 

A. tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. 

B. hệ thống mở và tự điều chỉnh. 

C. hệ thống kép kín với bên ngoài. 

D. liên tục tiến hóa. 

Câu 6: Nguyên tố hóa học nào sau đây là nguyên tố đa lượng 

A. Mangan (Mn). 

B. Iodine (I). 

C. Carbon (C). 

D. Coban (Co). 

Câu 7: Trong cấu trúc của phân tử nước, một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng 

A. liên kết hydro. 

B. liên kết disulfua. 

C. liên kết cộng hóa trị. 

D. liên kết peptide. 

Câu 8: Trong tự nhiên, lactose được xếp vào nhóm nào trong Carbohydrate? 

A. đường đơn. 

B. đường đôi. 

C. đường đa. 

D. đường phức tạp. 

Câu 9: Các phát biểu đúng khi nói về vai trò của các phân tử sinh học đối với cơ thể sinh vật là 

(1) Dầu và mỡ đều có cấu tạo gồm một phân tử glycerol liên kết với ba phân tử acid béo. 

(2) Chittin tạo bộ khung xương của nhiều loài như tôm, cua, nhện … 

(3) Tinh bột là nguồn dự trữ năng lượng trong cơ thể động vật. 

(4) Protein giúp tế bào thay đổi hình dạng và di chuyển. 

(5) RNA có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. 

A. (1), (2), (5). 

B. (1), (3), (5). 

C. (2), (3), (4). 

D. (1), (2), (4). 

Câu 10: Trong cấu tạo của phân tử DNA không có nucleotide loại 

A. adenine (A). 

B. thymine (T). 

C. cytosine (C). 

D. uracil (U). 
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Câu 11: Trong cấu tạo của tế bào nhân sơ, thành phần có vai trò giúp tế bào bám dính vào bầ mặt tế bào 

sinh vật khác là 

A. Lông. 

B. Thành tế bào. 

C. Màng sinh chất. 

D. Roi. 

Câu 12: Bào quan giữ vai trò tái chế rác thải và chế biến thức ăn của tế bào nhân thực gọi là 

A. Peroxysome. 

B. Lysosome. 

C. Không bào. 

D. Ty thể. 

Câu 13: Dựa vào cấu trúc nào sau đây để phân biệt vi khuẩn Gram âm (-) và vi khuẩn Gram dương (+)? 

A. Thành tế bào và màng sinh chất. 

B. Thành tế bào và màng ngoài. 

C. Thành tế bào và DNA vùng nhân. 

D. Màng ngoài và DNA vùng nhân. 

Câu 14: Các phân tử DNA dạng vòng, nhỏ, mạch kép, có chứa các gen kháng thuốc hang sinh gọi là 

A. DNA vùng nhân. 

B. RNA 

C. plasmid. 

D. mRNA. 

Phần tự luận (3 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy kể tên 3 thành phần chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật và nêu 

chức năng của các thành phần đó. 

Câu 2 (1,0 điểm). Vì sao những người uống nhiều rượu dễ mắc bệnh về gan? 

 

-------- Hết -------- 


